ĐỀ CƯƠNG ÔN TRẮC NGHIỆM

ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA X


1. Chữ “Phật” nghĩa là gì?
	[image: image1.wmf]Tiếng Phạn là Bouddha

	[image: image2.wmf]Tiếng Trung Hoa là Giác giả

	[image: image3.wmf]1, 2 đều đúng



2. Ba bậc của chữ "Phật" là gì?
	[image: image4.wmf]Bi, Trí, Dũng

	[image: image5.wmf]Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn

	[image: image6.wmf]Giới, Định, Tuệ



3. Sự ra đời của Đức Phật gọi là gì?
	[image: image7.wmf]Giáng sanh, Đản sanh, Thị hiện

	[image: image8.wmf]Đầu thai

	[image: image9.wmf]Nghiệp hoặc lôi kéo chuyển kiếp



4. Về phương diện bản thể, Đạo Phật có từ lúc nào?
	[image: image10.wmf]Từ Phật Thích Ca ra đời

	[image: image11.wmf]Từ vô thỉ

	[image: image12.wmf]Từ trước Dương lịch 544 năm



5. Về phương diện lịch sử, Đức Phật là con của ai?
	[image: image13.wmf]Vua Ba Tư Nặc

	[image: image14.wmf]Vua Tịnh Phạn

	[image: image15.wmf]Vua Tần Bà Sa La



6. Đức Phật Đản sanh tại đâu?
	[image: image16.wmf]Vườn Lộc Uyển

	[image: image17.wmf]Vườn Lâm Tỳ Ni

	[image: image18.wmf]1, 2 đều đúng



7. Tam Tạng kinh điển là gì?
	[image: image19.wmf]Kinh, Luật, Luận

	[image: image20.wmf]Phật, Pháp, Tăng

	[image: image21.wmf]Bi, Trí, Dũng



8. Tạng Luật, Phật chế ra khi nào?
	[image: image22.wmf]Chúng sanh đang phạm giới

	[image: image23.wmf]Trước khi chúng sanh phạm giới

	[image: image24.wmf]Sau khi chúng sanh phạm giới



9. Tạng Luận do ai bàn giải ra?
	[image: image25.wmf]Do Phật nói ra

	[image: image26.wmf]Do đệ tử Phật theo kinh bàn giải ra

	[image: image27.wmf]Do đệ tử Phật tự mình ngộ giải nói ra



10. Vì sao giáo lý Đạo Phật có phân ra Đại Thừa và Tiểu Thừa?
	[image: image28.wmf]Vì mới tu và tu lâu

	[image: image29.wmf]Vì hai giới xuất gia và tại gia

	[image: image30.wmf]Vì căn cơ, nguyện vọng, trình lực chúng sanh không đồng nhau



11. Thế nào là Bắc Tông Phật Giáo?
	[image: image31.wmf]Đoàn truyền giáo từ Ấn Độ sang hướng Bắc

	[image: image32.wmf]Đoàn truyền giáo từ Trung Hoa sang hướng Bắc

	[image: image33.wmf]Đoàn truyền giáo từ Thái Lan sang hướng Bắc



12. Đại Thừa Phật Giáo thuộc Bắc Tông hay Nam Tông?
	[image: image34.wmf]Bắc Tông là Đại Thừa Phật Giáo

	[image: image35.wmf]Nam Tông là Đại Thừa Phật Giáo

	[image: image36.wmf]Cả Nam Tông và Bắc Tông đều có Đại Thừa Phật Giáo



13. Mục đích của Đạo Phật là đem lại những kết quả gì cho chúng sanh?
	[image: image37.wmf]Được tiền bạc nhiều

	[image: image38.wmf]Được Chơn thường, Chơn lạc, Chơn ngã, Chơn tịnh

	[image: image39.wmf]Được sống thọ lâu



14. Đức Phật nhập Niết Bàn tại đâu?
	[image: image40.wmf]Câu Thi Na

	[image: image41.wmf]Ba La Nại

	[image: image42.wmf]Vương Xá Thành



15. Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho ai, tại đâu?
	[image: image43.wmf]Năm anh em Kiều Trần Như, tại vườn Lộc Uyển

	[image: image44.wmf]Ba anh em Ca Diếp, tại sông Ni Liên

	[image: image45.wmf]Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, tại khu vực sông Hằng



16. Bài pháp đầu tiên được Đức Phật tuyên thuyết là gì?
	[image: image46.wmf]Lục độ Ba la Mật

	[image: image47.wmf]Tứ vô lượng tâm

	[image: image48.wmf]Tứ Diệu Đế



17. Đức Phật Thích Ca thành đạo ngày nào?
	[image: image49.wmf]Mùng 8 tháng 12 ÂL

	[image: image50.wmf]Mùng 8 tháng 4 ÂL

	[image: image51.wmf]Mùng 8 tháng 2 ÂL



18. Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề suốt thời gian bao lâu mới được thành Phật?
	[image: image52.wmf]Suốt 49 ngày

	[image: image53.wmf]Suốt 7 tuần

	[image: image54.wmf]1, 2 đều đúng



19. Bốn tướng khổ ở đời, theo học thuyết của Phật giáo là gì?
	[image: image55.wmf]Vô thường, khổ, không, vô ngã

	[image: image56.wmf]Sanh, lão, bệnh, tử

	[image: image57.wmf]1, 2 đều đúng



20. Đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai?
	[image: image58.wmf]Ngài Ma Ha Ca Diếp

	[image: image59.wmf]Ngài Mục Kiền Liên

	

	[image: image60.wmf]Năm anh em Kiều Trần Như



21. Người nữ đầu tiên xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật là ai?
	[image: image61.wmf]Da Du Đà La

	[image: image62.wmf]Ma Ha Ba Xà Ba Đề

	[image: image63.wmf]1, 2 đều đúng



22. Đức Phật đã truyền trao Y, Bát lại cho ai kế thừa?
	[image: image64.wmf]Ma Ha Ca Diếp

	[image: image65.wmf]La Hầu La

	[image: image66.wmf]A Nan Đà



23. Quy y nghĩa là gì?
	[image: image67.wmf]Tìm đến nương tựa nơi hoàn toàn mới, mình chưa từng biết

	[image: image68.wmf]Nương tựa nơi giàu sang phú quý danh vọng hơn mình

	[image: image69.wmf]Nương tựa sự an lành của tiền nhân và trở về nơi an lành sáng suốt mà vì mê mờ mình đã lìa xa




24. Tại sao ta cần phải Quy y?
	[image: image70.wmf]Vì muốn được giàu sang phú quý

	[image: image71.wmf]Vì muốn trở về lại bản thể an lành, có sẵn của mình

	[image: image72.wmf]Vì muốn được danh vọng quyền thế



25. Ba ngôi Tam Bảo là gì?
	[image: image73.wmf]Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo

	[image: image74.wmf]Bi Bảo, Trí Bảo, Dũng Bảo

	[image: image75.wmf]Giới Bảo, Định Bảo, Tuệ Bảo



26. Người đệ tử Phật khi xá chào, niệm danh hiệu Phật có ý nghĩa gì?
	[image: image76.wmf]Để Phật hay, đến gia hộ

	[image: image77.wmf]Để số lượng niệm Phật được nhiều

	[image: image78.wmf]Để cùng nhắc nhau ai ai cũng có tánh Phật



27. Tay đang cầm kinh, muốn xá chào mà không có chỗ để kinh, phải làm sao?
	[image: image79.wmf]Để kinh vào giữa hai bàn tay chắp lại xá chào

	[image: image80.wmf]Kẹp kinh vào nách, xá chào

	[image: image81.wmf]Hai tay ôm kinh vào ngực, cúi đầu chào



28. Phải tụng kinh như thế nào, khi có đông người cùng tụng?
	[image: image82.wmf]Tụng to hơn, để tiếng mình lớn hơn mọi người

	[image: image83.wmf]Giữ âm thanh hòa với mọi người

	[image: image84.wmf]Tụng nhỏ lại, để dưỡng sức mình


29. Giới không nói dối, trường hợp nào Phật khai mở cho phép nói dối mà không phạm tội?
	[image: image85.wmf]Nói dối mà người không biết, hại người hại mình

	[image: image86.wmf]Nói dối để lợi mình hại người

	[image: image87.wmf]Nói dối vị lợi tha, có lợi người lợi mình



30. Sám Hối là gì?
	[image: image88.wmf]Ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau

	[image: image89.wmf]Hối lỗi đã qua

	[image: image90.wmf]Thú nhận lỗi của mình



31. Trong Đạo Phật có mấy pháp sám hối?
	[image: image91.wmf]Hai pháp

	[image: image92.wmf]Bốn pháp

	[image: image93.wmf]Ba pháp



32. Khi lễ Phật, phải lễ như thế nào mới đúng nghĩa?
	[image: image94.wmf]Năm vóc sát đất, thân tâm cung kính

	[image: image95.wmf]Vì cầu cho mọi người thấy mà lễ

	[image: image96.wmf]Lễ vội vã cho xong, lòng không thành kính



33. Năm món diệu hương là gì?
	[image: image97.wmf]Giới hương, Định hương, Huệ hương, Giải thoát hương và Giải thoát tri kiến hương

	[image: image98.wmf]Hương hoa sen, hoa Huệ, hoa Lài, hoa Vạn thọ, hoa Cúc

	[image: image99.wmf]1, 2 đều đúng



34. Mục đích của việc tụng kinh là gì?
	[image: image100.wmf]Cầu Tam Bảo gia hộ và ban phước

	[image: image101.wmf]Hiểu nghĩa lý về lời dạy của Phật để tu tập

	[image: image102.wmf]Để tiêu trừ tội lỗi và nghiệp chướng



35. Mục đích của việc Niệm Phật là gì?
	[image: image103.wmf]Diệt trừ ma chướng, không quấy phá tinh thần

	[image: image104.wmf]Mong được sở nguyện sở cầu như ý

	[image: image105.wmf]Tưởng nhớ danh hiệu và công hạnh của Đức Phật, để noi theo tu tập



36. Hãy kể tên những pháp niệm Phật?
	[image: image106.wmf]Trì danh và Tham cứu

	[image: image107.wmf]Kim Cang, Quán tưởng và Trì Danh

	[image: image108.wmf]Trì danh, Tham cứu, Quán tưởng và Thật tướng



37. Ý nghĩa của ăn chay, như thế nào mới đúng nghĩa?
	[image: image109.wmf]Ăn chay để trả lời vái, lời thề

	[image: image110.wmf]Ăn chay để được nhẹ thân thể bay lên được

	[image: image111.wmf]Ăn chay vì lòng từ bi và bình đẳng, vì muốn tránh quả báo luân hồi, vì muốn tránh nhiễm máu huyết uế trược của thú vật



38. Sự vận hành của nhân quả, phải qua những yếu tố nào?
	[image: image112.wmf]Nhân, duyên, quả

	[image: image113.wmf]Nhân, nghiệp, quả

	[image: image114.wmf]Nhân, quả



39. Hiểu luật nhân quả có lợi ích gì?
	[image: image115.wmf]Không còn tin tưởng sai lầm vào Thần quyền, mê tín dị đoan

	[image: image116.wmf]Tin tưởng vào chính năng lực của mình, không chán nản, không trách móc

	[image: image117.wmf]Hai câu trên đều đúng



40. Con người sau khi chết đi về đâu?
	[image: image118.wmf]Chết là mất hẳn không còn gì tồn tại

	[image: image119.wmf]Chết rồi vẫn sanh lại làm người, không bao giờ thay đổi

	[image: image120.wmf]Tùy nghiệp nhân đã tạo, chuyển kiếp luân hồi thọ nhận nghiệp quả



41. Tu nhân gì được sanh thiên
	[image: image121.wmf]Thực hành năm giới

	[image: image122.wmf]Tu tập mười điều thiện

	[image: image123.wmf]Tụng kinh, niệm Phật



42. Trong những giới Phật chế ra cho người tu tập hành trì, có giới nào áp dụng chung cả hai hàng: Xuất gia và tại gia?
	[image: image124.wmf]Giới Tỳ Kheo

	[image: image125.wmf]Giới Bồ Tát

	[image: image126.wmf]Giới Bát Quan Trai



43. Đối với người tạo mười ác nghiệp, ta nên có thái độ như thế nào với họ?
	[image: image127.wmf]Nguyền rủa họ, bỏ mặc

	[image: image128.wmf]Trừng phạt họ cho đáng

	[image: image129.wmf]Tội nghiệp họ, khuyến hóa



44. Đối với người tu tập tăng tiến hơn ta, ta có thái độ thế nào với họ?
	[image: image130.wmf]Ganh tị họ, mai mỉa

	[image: image131.wmf]Tùy hỷ theo họ, thực hành theo

	[image: image132.wmf]Ghét bỏ họ, xa lánh



45. Con người đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay đau yếu, khổ hay vui, giàu hay nghèo khác nhau là do nguyên do gì?
	[image: image133.wmf]Do định mệnh an bài

	[image: image134.wmf]Do đấng Tạo Hóa ban cho

	[image: image135.wmf]Do nghiệp lực chiêu cảm



46. Trong mười điều dữ, những điều nào gọi là Tam Độc?
	[image: image136.wmf]Tham lam, sân hận và si mê

	[image: image137.wmf]Sát sanh, trộm cướp và tà dâm

	[image: image138.wmf]Nói dối, nói thêu dệt và nói lời hung ác



47. Trong ba cách bố thí, cách nào lợi lạc nhất trong sự tu tập?
	[image: image139.wmf]Tài thí

	[image: image140.wmf]Pháp thí

	[image: image141.wmf]Vô Úy thí



48. Bố thí Ba La Mật là thế nào?
	[image: image142.wmf]Bố thí mà vô chấp, không phân biệt

	[image: image143.wmf]Bố thí để cầu phước báo nhân thiên

	[image: image144.wmf]Bố thí để cầu danh lợi



49. Lời dạy cuối cùng của đức Phật cho hàng đệ tử và tín đồ như thế nào, trong sự tu tập giải thoát ?
	[image: image145.wmf]Hãy thờ cúng lễ lạy ta, ta ban cho sự giải thoát

	[image: image146.wmf]Hãy siêng niệm danh hiệu ta, để được giải thoát

	[image: image147.wmf]Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tinh tiến tu tập để tự giải thoát

	[image: image148.wmf]Hãy tự làm thầy để tự giải thoát



50. Hãy minh định rõ danh hiệu ba vị Phật trong Tam thế Phật ?
	[image: image149.wmf]Phật Di Đà, Quan âm và Thế Chí

	[image: image150.wmf]Phật Thích Ca, Phật Di Đà và Phật Di Lặc

	[image: image151.wmf]Phật Tỳ Bà Thi, Phật Dược Sư và Phật Ca Diếp

	[image: image152.wmf]1, 2, 3 đều đúng



51. Danh xưng thông thường nhất để gọi thầy Bổn Sư, Y chỉ Sư, hoặc các vị Tăng thân cận là gì ?
	[image: image153.wmf]Thầy

	[image: image154.wmf]Hòa Thượng

	[image: image155.wmf]Đại Đức

	[image: image156.wmf]Thượng Tọa



52. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là gì?
	[image: image157.wmf]Nhẫn nhục và từ bi

	[image: image158.wmf]Ít muốn và biết đủ

	[image: image159.wmf]Vị tha và hoan hỷ

	[image: image160.wmf]An phận thủ thường



53. Sáu cõi phàm luôn làm chúng sánh hay luân chuyển là gì?
	[image: image161.wmf]Hiền, Thánh, A la Hán, Bồ tát, Thinh văn, Thiên

	[image: image162.wmf]Thiên, Nhân, A tu la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục

	[image: image163.wmf]1, 2 đều đúng

	[image: image164.wmf]Trời, người, súc sánh, ngạ quỷ, phi nhân, thần linh



54. Bốn quả Thánh là những quả nào ?
	[image: image165.wmf]Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật

	[image: image166.wmf]Hiền, Thánh, A la hán, Bồ tát

	[image: image167.wmf]Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán

	[image: image168.wmf]1, 3 đều đúng



55. Thế nào là nghiệp ?
	[image: image169.wmf]Ý nghĩ, hành động vừa mới bắt đầu

	[image: image170.wmf]Ý nghĩ hành động đã quen không thể bỏ được

	[image: image171.wmf]Ý nghĩ, hành động tạo tác đã lâu

	[image: image172.wmf]Hành động cố ý và hành động vô tình



56. Đức tánh Hòa hợp có liên hệ thiết thực với ngôi vị nào trong 3 ngôi tam Bảo?

	[image: image173.wmf]Phật Bảo

	[image: image174.wmf]Pháp Bảo

	[image: image175.wmf]Tăng Bảo

	[image: image176.wmf]1, 2, 3 đều đúng



57. Muốn được sanh về cõi Tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện thế nào?
	[image: image177.wmf]Bố thí, vị tha và tinh tấn

	[image: image178.wmf]Đức tin chắc, lập hạnh nguyện vững và thực hành đúng

	[image: image179.wmf]Căn lành phước báo, nhân duyên lớn

	[image: image180.wmf]2, 3 đều đúng



58. Ba đường ác trong luân hồi là gì?
	[image: image181.wmf]Thân ác, khẩu ác và ý ác

	[image: image182.wmf]Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh

	[image: image183.wmf]Dục giới, sắc giới và vô sắc giới

	[image: image184.wmf]Ác nhân, ác đức và ác tâm



59. Dùng khẩu nghiệp lành nhiếp hóa chúng sanh, là phần nào trong Tứ nhiếp pháp?
	[image: image185.wmf]Đồng sự nhiếp

	[image: image186.wmf]Ái ngữ nhiếp

	[image: image187.wmf]Lợi hành nhiếp

	[image: image188.wmf]Bố thí nhiếp


60. Tam pháp ấn là gì?
	[image: image189.wmf]Vô thường, khổ và vô ngã

	[image: image190.wmf]Nhân quả, luân hồi và nghiệp báo

	[image: image191.wmf]Vô thường, vô ngã và Niết bàn

	[image: image192.wmf]1, 3 đều đúng



61. Biểu tượng Phật Thích Ca ngồi an tọa, đôi mắt ngó xuống là ý nghĩa gì?
	[image: image193.wmf]Nhìn xuống để xem chúng sanh lễ Ngài có thành kính không

	[image: image194.wmf]Dạy chúng sanh tu tập, phải luôn quay lại quán sát nội tâm của mình

	[image: image195.wmf]Dạy chúng sanh tu tập, phải ngồi yên bất động ai làm gì cũng mặc

	[image: image196.wmf]1, 2, 3 đều đúng



62. Biểu tượng Phật Di Lặc với 5 đứa bé bu quanh nói lên ý nghĩa gì?
	[image: image197.wmf]Tu tập phải có nhiều người cùng tu

	[image: image198.wmf]Tu tập để có bụng to như Ngài

	[image: image199.wmf]Tu tập phải luôn hoan hỷ, có lòng vị tha và xả bỏ mọi chướng ngại xung quanh

	[image: image200.wmf]Tu tập để có nụ cười như Ngài



63. Quả vị giải thoát trong pháp tu Thập thiện là gì?
	[image: image201.wmf]Không có quả vị giải thoát

	[image: image202.wmf]Phước báo cõi trời

	[image: image203.wmf]Giàu sang phú quý

	[image: image204.wmf]Phước báo và tuổi thọ



64. Trong con đường tu tập, gặp chướng ngại ta phải làm sao?

	[image: image205.wmf]Cầu Phật giải dùm chướng ngại

	[image: image206.wmf]Cầu Chư Thiên Hộ Pháp giúp đỡ

	[image: image207.wmf]Nương mười điều tâm niệm Tổ dạy, lấy chướng ngại làm môi trường thử thách, tự mình dũng chí vượt lên

	[image: image208.wmf]1, 2 đều đúng


65. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp đầu tiên, phật dạy về con đường Trung đạo. Vậy con đường Trung đạo là gì?
	[image: image209.wmf]Tránh hai cực đoan ép xác khổ hạnh và đam mê dục lạc

	[image: image210.wmf]Tu tập khổ hạnh ép xác

	[image: image211.wmf]Buông thả theo dục tánh tự nhiên, mơ tưởng siêu hình

	[image: image212.wmf]Sống khổ hạnh và không đam mê dục lạc



66. Cái gì là vô thường thì khổ hay vui? Vì sao?
	[image: image213.wmf]Cái gì là vô thường thì khổ, vì chịu sự biến hoại

	[image: image214.wmf]Cái gì là vô thường thì vui, vì chịu sự biến hoại

	[image: image215.wmf]1, 2 đều đúng

	[image: image216.wmf]1, 2 đều sai


ĐỀ ÔN VẤN ĐÁP SA DI - SA DI NI

ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA IX

1. Hãy đọc tựa kinh Lăng Nghiêm?

2. Sa Di có mấy giới? kể tên 5 giới đầu ( tựa của giới )?

3. Tứ trọng ân của người xuất gia?

4. Tam Vô Lậu học là gì?

5. Tam Bảo là gì? Kể tên.

6. Ngày  Phật Thành Đạo là ngày mấy?

7. Xuất gia có mấy nghĩa?

8. Tam Độc gồm những gì? Kể ra

9. Sám hối nghĩa là gì?

10. Có bao nhiêu oai nghi? Kể ra 5 oai nghi đầu.

11. Sa Di có mấy giới? kể tên 5 giới sau  ( tựa của giới )?

12. Sáu Pháp lục hòa của nhà Phật là những gì?

13. Tam Vô Lậu học là gì?

14. Năm Đức của người xuất gia? Kể tên

15. Bát Chánh Đạo là gì? Kể tên.

16. Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu năm?

17.Tứ sanh?

ĐỀ ÔN VẤN ĐÁP THỨC XOA MA NA

ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA IX

1. Hãy đọc tựa kinh Lăng Nghiêm?

2. Bát Chánh Đạo là gì? Kể tên.

3. Sáu Pháp lục hòa của nhà Phật là những gì?

4. Xuất gia có mấy nghĩa?

5. Ai là Người cúng dường cho Phật khi Ngài ngất xỉu tại dòng sông Ni Liên Thiền?

6. Bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết là gì? ở đâu? Ai được nghe?

7. Người Nữ đầu tiên đước Xuất gia trong giáo đoàn của Phật là ai?

8. Trong những giới mà Phật chế ra cho người tu tập thì giới nào dành cho cả người xuất gia và tại gia?

9. Tứ chánh cần là những gì?

10. Tam Bảo có từ khi nào?

11. Kể tên 6 vị Tổ đầu tiên của Trung Hoa?

12. Tứ Nhiếp Pháp là những gì?

13. Sáu Pháp lục hòa của nhà Phật là những gì?

14. Năm Đức của người xuất gia? Kể tên

15. Tứ hoằng thệ nguyện là những gì?

16.Lục Độ Ba La Mật là những gì?

17.Thế nào là Bắc Truyền và Nam Truyền Phật giáo?

18. Ý nghĩa của ăn chay?

19. Hãy kể tên Thập Nhị nhân Duyên?

20. Tam Pháp Ấn là gì? Kể Tên

21. Thập phương Tam thế là những gì?

22. Sám hối nghĩa là gì?
23. Có bao nhiêu oai nghi? Kể ra 5 oai nghi đầu.

ĐỀ ÔN VẤN ĐÁP TỲ KHEO/ TỲ KHEO NI

ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA IX

1. Hãy đọc tựa kinh Lăng Nghiêm?

2. Hãy kể tên Thập Đại Đệ tử của Phật?

3. Kể tên 5 vị Tổ đầu tiên của Ấn Độ?

4. Năm Đức của người xuất gia? Kể tên

5. Mười Hai Bộ Kinh gồm những gì?

6. Tứ Phần Luật của Tỳ Kheo gồm những gì?

7. Bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết là gì? ở đâu? Ai được nghe?

8. Người Nữ đầu tiên đước Xuất gia trong giáo đoàn của Phật là ai?

9. Ngũ phần Chân hương là gi?

10. Có bao nhiêu oai nghi? Kể ra 5 oai nghi đầu.

11. Đức Phật truyền Y Bát lại cho ai kế thừa?

12. Sám hối nghĩa là gì?

13. Phật thuyết pháp được chia làm mấy thời?

14. Tứ Y là gì? Kể ra.

15. Lục Độ Ba La Mật là những gì?

16. Kể tên 6 vị Tổ đầu tiên của Trung Hoa?

17. Kể từng Pháp tu của Ngũ thừa Phật giáo?

18. Ba cõi, sáu đường  là những gì?
19. Hãy kể tên Thập Nhị nhân Duyên?

20. Thế nào là Bắc Truyền và Nam Truyền Phật giáo?

21. Tam Bảo có mấy bậc?
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